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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ Q 

T NH Q 

 

Bản án số: 10/2020/HNGĐ-ST 

Ngày: 05/6/2020. 

V/v “ Tranh chấp về   n nh n v    a 

  nh" 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ Q - T NH Q 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa ph ên tòa:  ng    n    n  n  

Các  ộ  thẩm nh n d n: 

1.  ng: Lư  Đìn  Lý 

 . Bà: Đỗ   ị Kim C in  

- Thư ký phiên tòa:  ng Ng yễn   àn  C  ng -   ư  ý     án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Q  t nh Q tham   a ph ên to :  ng 

Ng yễn Đăng Viện - Kiểm sát viên. 

         Trong ngày 05 t áng 6 năm  020 t i H i t ư ng   t        án n  n   n t ị       

t n      t    sơ t ẩm công    i
 
vụ án   n sự t ụ lý số: 254/2019/ L  -HNGĐ ngày 27 

t áng 12 năm  019 v  “Tranh chấp   n nh n v    a   nh " t eo   yết địn  đư  vụ án    

  t    số 11/2020/ Đ    -HNGĐ  ngày 24 t áng 4 năm  020 và   yết địn   o n 

p iên t   số 13/2020/ Đ    -HNGĐ ngày 15 t áng 5 năm  020 giữ  các đương sự: 

 

          1. N uyên  ơn: Ch  N uyễn Th  Q, s nh năm 1991 

          Nơ   ăn     hộ  hẩu th  n  tr : Xóm Đ nh, xã L ên V , th  xã Q, tỉnh Q. Vắn  

mặt, có  ơn x n xử vắn  mặt. 

         Chỗ ở h ện nay: Xóm Nam, xã L ên V , th  xã Q, tỉnh Q. 

         2.     ơn: Anh Lê Văn C, s nh năm 1989 

         Nơ   ăn     hộ  hẩu th  n  tr : Xóm Đ nh, xã L ên V , th  xã Q, tỉnh Q. Vắn  mặt 

lần thứ 2  h n  có l  do. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  
 

              i Đơn    i  iện ngày 11/11/2019, Bản tự    i ngày 02/01/2029 c   Ng yên 

đơn c ị Ng yễn   ị   t ể  iện: C ị và  n  Lê Văn C đăng  ý  ết  ôn năm 2015 t i 

UBND    L, t ị       t n    t ên cơ s   oàn toàn tự ng yện    ông có  i  p b  c. Sau 

  i  ết  ôn vợ c ồng c ị c  ng sống với nhau t i gi  đìn  n à c ồng    óm Đ     L. 
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  á t ìn  c  ng sống vợ c ồng c ị t ư ng   yên  ảy    m   t  ẫn c i v  lẫn n     o vợ 

c ồng   ông  ợp n    v  tín  các   b t đồng v  q  n điểm sống. Vợ c ồng c ị đ  sống 

ly t  n  ơn 06 t áng n y. N y c ị t  y tìn  cảm   ông c n  mục đíc   ôn n  n   ông 

đ t được nên c ị đ  ng ị     án giải q yết c o c ị được ly  ôn. 

           V  con c  ng: C ị Ng yễn   ị   và  n  Lê Văn C có 01 con c  ng là Lê   úc 

Đ, sin  ngày 26/4/2015. C ị Q yê  cầ  được n ôi con c  ng và   ông yê  anh C c p 

 ưỡng ti n n ôi con c  ng. 

          V  tài sản c  ng và nợ c  ng vợ c ồng: K ông có. 

         Các tài liệ  c  ng c  c ị Ng yễn   ị   đ  n p   m t eo Đơn    i  iện gồm: Gi y 

c  ng n  n  ết  ôn (01 Bản c ín ),         ẩ  c      Lê Văn C (01 Bản s o   C  ng 

min  t ư n  n   n m ng tên Ng yễn   ị   (01 Bản s o), Gi y    i sin  con c  ng Lê 

  úc Đ (01 Bản s o). 

          Các c  ng c      án t   t  p t ong q á t ìn  giải q yết vụ án: Bản tự khai c   c ị 

Ng yễn   ị  ; 01 Biên bản  ác min  t i c ín  q y n đị  p ương t i    L, t ị       t n  

Q; 01 Biên bản làm việc với ông Lê Văn L (bố đẻ  n  Lê Văn C) 

            i p iên t   sơ t ẩm Đ i  iện Viện  iểm sát t ị      p át biể  q  n điểm v  việc 

giải q yết vụ án:  

          - V  việc t  n t eo p áp l  t c   cơ q  n tiến  àn  tố tụng  ngư i tiến  àn  tố 

tụng và ngư i t  m gi  tố tụng t ong q á t ìn  giải q yết vụ án  ể từ   i t ụ lý vụ án đến 

t  i điểm HĐ   ng ị án:  

+   ẩm p án    ư  ý  H i đồng   t    đ  tiến  àn  giải q yết vụ án t eo đúng 

q i địn  c   p áp l  t;  

+ V  t  n t eo p áp l  t c   ngư i t  m gi  tố tụng: Ng yên đơn đ  c  p  àn  

ng iêm c  n  q y địn  c   p áp l  t tố tụng   n sự; Bị đơn c  p  àn  c ư  đầy đ  

q y n  ng ĩ  vụ c   đương sự t i Đi   70 - B  l  t tố tụng   n sự. 

- V  đư ng lối  giải q yết vụ án: Căn c  vào   oản 1 Đi   56, Đi   81  Đi   8  

và Đi   83 c   L  t  ôn n  n và gi  đìn . Đ  ng ị     án c  p n  n yê  cầ  ly  ôn c   

c ị Ng yễn   ị   đối với  n  Lê Văn C. V  con c  ng: Gi o có 01 con c  ng là Lê 

  úc Đ t  sin  ngày 26/4/2015 c o c ị Ng yễn   ị   t ực tiếp t ông nom  c ăm sóc  

giáo  ục  n ôi  ưỡng đến t  i t ư ng t àn   V  c p  ưỡng n ôi con c  ng Ng yên đơn 

  ông yê  cầ  nên   ông đ  c p  tài sản c  ng và nợ c  ng vợ c ồng   ông có nên 

  ông đ  c p. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

 

 ê  cầ     i  iện t  n  c  p v   ôn n  n và gi  đìn  c   c ị Ng yễn   ị   t   c 

t ẩm q y n giải q yết c       án n  n   n t ị      t eo q y địn  t i   oản 1 Đi    8  

điểm     oản 1 Đi   3   điểm     oản 1 Đi   3  B  l  t tố tụng   n sự.   á t ìn  giải 

q yết vụ án      án đ  t iệ  t p  n  Lê Văn C n i   lần n ưng  n  Cầ  đ   vắng mặt. 

      i n  n được   yết địn  đư  vụ án      t    và Gi y t iệ  t p c o bố đẻ c    n  

Cầ  và tiến  àn  niêm yết t i đị  p ương, anh Lê Văn C vắng mặt   ông lý  o H i đồng 

  t    đ   o n p iên t   ngày 15/5/2020,   i p iên t    ôm n y   n  Lê Văn C tiếp tục 
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vắng mặt   ông có lý  o. H i đồng   t    vẫn tiến  àn    t    t eo q y địn  t i   oản 2 

Đi   227 c   B  l  t tố tụng   n sự. 

  eo q y địn  t i    oản 1 Đi    1 L  t  ôn n  n và gi  đìn   c ị Ng yễn   ị   

có q y n làm đơn    i  iện yê  cầ      án giải q yết ly  ôn đối với  n  Lê Văn C. 

[2] V  n i   ng vụ án:  

C ị Ng yễn   ị   và anh Lê Văn C đăng  ý  ết  ôn năm  01  t i  BN     L, 

t ị       t n    t ên cơ s   oàn toàn tự ng yện    ông có  i  p b  c.       i  ết  ôn vợ 

c ồng  n  C c ị   c  ng sống với n    t i gi  đìn  n à c ồng    óm Đ,    L.   á t ìn  

c  ng sống vợ c ồng t ư ng   yên  ảy    m   t  ẫn c i v  lẫn n     o vợ c ồng   ông 

 ợp n    v  tín  các   b t đồng v  q  n điểm sống. Vợ c ồng c ị Q anh C đ  sống ly 

t  n từ   oảng t áng 4 năm  0 0  ến n y.   á t ìn  c  ng sống vợ c ồng  n  C c ị   

có 01 con c  ng là Lê   úc Đ  sin  ngày 26/4/2015, v  tài sản c  ng và nợ c  ng vợ 

c ồng   ông có. 

N i   ng m   t  ẫn c ng được c ín  q y n đị  p ương  ác n  n t i biên bản  ác 

min  ngày 10/03/ 01  t ể  iện:  

V  tìn  cảm: C ị   và  n  C c  ng sống với n    và có đăng  ý  ết  ôn t i 

 BN     L ngày 11/6/ 01  t ên cơ s   oàn toàn tự ng yện    ông  i  p b  c.   ước   i 

 ết  ôn c ị   đ  đăng  ý  ết  ôn với m t ngư i   ác và đ  giải q yết ly  ôn  ong  c n 

anh C c ư  có vợ.       i  ết  ôn c ị   và  n  C v  c  ng sống với n    t i n à bố  mẹ 

đẻ  n  Cầ  t i  óm Đ     L, t ị        ông được   n  p úc  t ư ng   yên  ảy    m   

t  ẫn. Ng yên n  n  o vợ c ồng   ông      ợp với n    v  tín  các   b t đồng q  n 

điểm sống  ẫn đến vợ c ồng t ư ng   yên  ảy    c i cọ lẫn n   . C ị   đ  bế con v  

n à bố mẹ đẻ   7 đến 8 t áng n y  c ị   và  n  C c ng đ  sống ly t  n  ể từ đó đến n y  

  ông  i c n q  n t m đến  i nữ . 

Biên bản  ác min  t i n à ông Lê Văn L (bố đẻ c    n  Lê Văn C     óm Đ     

L, t ị       t n    c ng t ể  iện: 

Anh Lê Văn C sin  năm 1 8   nơi ĐKHK  :  óm Đ     L, t ị       t n      iện 

đ ng đi làm t  ê   t àn  p ố C  t n   .    n  t oảng  n  C v  c ơi với con vài ngày 

 ong l i đi. K i  n  C v  n à ông bà (bố mẹ  n  C  c ng nói c  yện với  n  C toàn b  

gi y t  mà ông L đ  n  n n ư:   ông báo v  việc t ụ lý vụ án  gi y t iệ  t p    ông báo 

v  việc t   t  p c  ng c     ông báo v  p iên  ọp   iểm t   việc gi o n p  tiếp c n công 

   i c  ng c     yết đin  đư  vụ án      t    c       án n  n   n t ị     . Anh C 

c ng đ  n  n được đơn    i  iện và các tài liệ    m t eo  o c ị Ng yễn   ị   g i qua 

đư ng bư  điện đến.  n  C đ  đọc và biết được toàn b  n i   ng đơn    i  iện v  việc 

yê  cầ  ly  ôn c   c ị   n ưng  o công việc nên  n  C   ông có t  i gi n đến     án 

để t  m gi  giải q yết vụ án n ững ngày mà     án đ  t iệ  t p.     điện t o i giữ  ông 

L và  n  C   n  c ng t ể  iện giữ   n  và c ị   c ng cảy    m   t  ẫn và có t ục t ặc. 

Nay c ị   có đơn  in ly  ôn  n    n  đồng ý nên ông L có q  n điểm: C ị   và  n  C 

c  ng sống với n    có đăng  ý  ết  ôn t i  BN     L vào ngày 11 t áng 6 năm  01  

t ên cơ s   oàn toàn tự ng yện    ông  i bị  p b  c.   ước   i  ết  ôn c ị   đ  từng có 

c ồng   n  C c ư  có vợ.       i  ết  ôn c ị   và  n  C v  c  ng sống với n       óm 

Đ     L   ông được   n  p úc.   ư ng   yên  ảy    m   t  ẫn  o   ông      ợp với 
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n    v  tín  các   b t đồng q  n điểm t ong c  c sống  ẫn đến vợ c ồng c i cọ lẫn 

n   . C ị   đ  tự ý bỏ v  n à bố mẹ đẻ để  . 

V  con c  ng: C ị Q và  n  C có 01 con c  ng tên là Lê   úc Đ, sin  ngày 

26/4/2015. 

V  tài sản c  ng và nợ c  ng: Vợ c ồng c ị    n  C có   y   ông c ín  q y n 

đị  p ương   ông nắm được. 

Hiện n y   n  Lê Văn C đi làm ăn t i t àn  p ố C  t n   ,   ông có mặt t i đị  

p ương.   y n iên  gi  đìn  vẫn liên l c với  n  C bìn  t ư ng và t  n  t oảng  n  C 

vẫn v  n à c ơi.  n  C c ng được biết toàn b  n ững t   t ục tố tụng mà     án đ  

tống đ t c o  n  c ng n ư n i   ng    i  iện  toàn b  tài liệ    m t eo đơn    i  iện 

mà c ị   đ  p ô tô g i c o  n  C.     án đ  t iệ  t p n i   lần n ưng đ   vắng mặt 

  ông có lý nên   ông t ể  iện q  n điểm c   anh C và c ị Ng yễn   ị   đ ng n ôi 

 ưỡng c ăm sóc con c  ng  n địn . 

N ư v y  H i đồng   t    t  y cần t iết gi o con c  ng Lê   úc Đ  sin  ngày 

26/4/2015 c o c ị Ng yễn   ị   là ngư i t ực tiếp t ông nom  c ăm sóc  giáo  ục đến 

t  i t àn  niên (đ  18 t  i . 

V  c p  ưỡng n ôi con c  ng c ị Q   ông yê  cầ      án giải q yết. 

- V  tài sản c  ng và nợ c  ng: C ị Ng yễn   ị   t ìn  bày   ông có và   ông 

yê  cầ      án giải q yết  nên H i đồng   t      ông  em   t. 

- V  án p í: V  án p í: C ị Ng yễn   ị   p ải c ị  án p í sơ t ẩm t eo q y địn  

t i   oản 4 Đi   147 B  l  t tố tụng   n sự và Ng ị q yết số 3 6/ 016/N - H  ngày 30 

t áng 1  năm  016. 

V  các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

   Căn c : K oản 1 Đi    8; điểm     oản 1 Đi   3 ; Điểm     oản 1 Đi   3 ; 

  oản 4 Đi   147; Đi     7; Đi    71; Đi    73 B  l  t tố tụng   n sự; K oản 1 Đi   

 6   7   8  81  8   83 L  t  ôn n  n và gi  đìn . Ng ị q yết số 3 6/ 016/ B V H14 

ngày 30/12/2016 c   Ủy b n t ư ng vụ   ốc H i. 

  C  p n  n yê  cầ     i  iện c   ng yên đơn c ị Ng yễn   ị  . 

            yên   : 

          - V  tìn  cảm vợ c ồng: C ị Ng yễn   ị   được ly  ôn  n  Lê Văn C. 

- V  con chung: C ị Ng yễn   ị   là ngư i t ực tiếp t ông nom  c ăm sóc  giáo 

 ục con c  ng là Lê   úc Đ  sin  ngày 26 t áng 04 năm 2015 c o đến t  i t àn  niên 

(đ  18 t  i).  

      i ly  ôn  ngư i   ông t ực tiếp n ôi con có q y n  ng ĩ  vụ t ăm nom  

c ăm sóc  n ôi  ưỡng  giáo  ục con c  ng mà   ông  i được cản t  ; có ng ĩ  vụ tôn 

t ọng q y n c   con được c  ng sống với ngư i t ực tiếp n ôi; nế  l m  ụng việc t ăm 

nom con để cản t    oặc g y ản   ư ng     đến việc t ông nom  c ăm sóc  n ôi  ưỡng  
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giáo  ục con t ì ngư i t ực tiếp n ôi có q y n yê  cầ      án   n c ế q y n t ăm nom 

con c   ngư i   ông t ực tiếp n ôi.  

          - V  án p í: C ị Ng yễn   ị   p ải c ị  300.000đ  (b  t ăm ng ìn đồng  án p í 

  n sự sơ t ẩm n ưng được t ừ đi số ti n đ  n p t m  ng án p í là 300.000đ c ị Q đ  

n p t i C i cục t i  àn  án   n sự t ị      t eo Biên l i t   t m  ng án p í  lệ p í     

án số 0001649  ngày 26 t áng 12 năm  01 . C ị Q đ  n p đ  ti n án p í sơ t ẩm. 

Án    công    i sơ t ẩm  ng yên đơn c ị Ng yễn   ị   có đơn  in    vắng mặt. 

Bị đơn anh Lê Văn C vắng mặt   ông có lý  o  có q y n   áng cáo bản án t ong t  i 

  n 1  (mư i lăm  ngày  ể từ ngày n  n được bản án  oặc từ ngày niêm yết bản án t i 

c ín  q y n đị  p ương nơi cư t ú. 

 

Nơi nhận: 

 

- TAND t nh Q 

- VKSND TX. Q 

- UBND xã L 

- Chi cục THADS TX. Q 

- Các đương sự 

- Lưu hồ sơ  VP 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 
 

 

 

 

Phan Tuấn Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


